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Đặt vấn đề

AHPND xuất hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc năm 
2009, tiếp đến được ghi nhận tại Thái Lan năm 2010, 
Việt Nam năm 2011, Malaysia năm 2012 [1], Mexico 
năm 2013 [2] và gần đây nhất tại Philippine năm 2015 
[3]. AHPND gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nuôi 
tôm công nghiệp, bệnh làm giảm 20% sản lượng tôm trên 
toàn thế giới [4]. Tác nhân gây bệnh AHPND ở tôm nuôi 
được xác định do vi khuẩn V. parahaemolyticus, V. harveyi 
và V. campbellii [5-7]. Ba chủng vi khuẩn này đều chứa 
gen pirABvp - một loại gen Toxin gây AHPND ở tôm, 
điều đó cũng chỉ ra, gen sinh độc tố gây AHPND có thể 
lan truyền theo chiều ngang giữa các loài vi khuẩn (từ V. 
parahaemolyticus  sang  V. harveyi, V. campbellii) trong 
các ao nuôi tôm. 

Nghiên cứu của Trương Thị Mỹ Hạnh và cs [8] tại vùng 
nuôi tôm tập trung ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cho thấy, 9 

chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND có 
kết quả 100% kháng với thuốc Ampicilline, 90,9% kháng 
với Neomycin, 66,7% kháng với Erythromycin và 55,6% 
kháng với Tetracycline. Đặc biệt, hiện tượng đa kháng 
được tìm thấy với 33,3% tổng số chủng kháng với 4 loại 
thuốc, kháng với 6 loại thuốc (22,2%) và kháng với 5 loại 
thuốc (11,1%) [8]. Tại Mexico, chủng V. parahaemolyticus 
gây bệnh AHPND có tỷ lệ kháng kháng sinh Tetracyclin 
cao, nghiên cứu cũng chỉ ra V. parahaemolyticus mang 
gen mã hóa kháng tetB Tetracyclin [9]. Hiện tượng vi 
khuẩn kháng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) 
đã và đang diễn ra trong thực tế và cũng là vấn đề nghiêm 
trọng đối với hoạt động NTTS [10], là mối nguy tiềm ẩn 
tác động đến môi trường, tăng khả năng chuyển gen kháng 
kháng sinh từ động vật thủy sản sang động vật trên cạn, 
trong đó có con người [11]. Chính vì vậy, đến nay nhiều 
loại kháng sinh và một số thuốc tổng hợp đã bị cấm sử 
dụng trong NTTS và thay vào đó những giải pháp phòng 

Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm (Polygonum chinense L.) 
đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ
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Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả diệt khuẩn của thân và lá cây thồm lồm (Polygonum chinense 
L.) đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Disease - AHPND) ở tôm. Thân lá cây thồm lồm được ngâm chiết bằng dung môi ethanol. Phương pháp được áp 
dụng bao gồm thử kháng sinh đồ khuếch tán trên đĩa thạch của Kirby-Bauer và thử nghiệm trên tôm bằng hình 
thức cho ăn và ngâm với nồng độ tương ứng 25-30 g/100 kg tôm và 25-30 g/m3. Kết quả cho thấy, dịch chiết thô 
thồm lồm có hiệu quả diệt vi khuẩn V. parahaemolyticus với đường kính vòng vô khuẩn đạt 19,8-20,6 mm tương 
ứng với nồng độ sử dụng 66,7-200 µg/khoanh. Bên cạnh đó, sử dụng dịch chiết thô bổ sung vào nước nuôi tôm 
30 g/m3 tại 2 thời điểm (ngay khi công cường độc vi khuẩn V. parahaemolyticus với mật độ 105-106 cfu/ml và lần 2 
cách lần 1 là 24 h), tỷ lệ sống của tôm đạt 60% so với lô đối chứng 0%, trong khi đó phương pháp bổ sung thảo 
dược vào thức ăn (25-30 g/100 kg tôm) không có hiệu quả do tôm không bắt mồi. Kết quả đạt được là cơ sở khoa 
học để phát triển sản phẩm thuốc thảo dược có hiệu quả phòng trị bệnh AHPND theo hướng an toàn sinh học và 
thân thiện với môi trường.

Từ khóa: Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND), cây thồm lồm, hoạt tính kháng khuẩn.
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và trị bệnh thân thiện với môi trường ngày càng được quan 
tâm. Các chất có nguồn gốc tự nhiên là nguồn nguyên liệu 
đã và đang được tập trung nghiên cứu trong những năm 
gần đây để sản xuất thuốc thảo dược như một giải pháp 
an toàn sinh học thay thế các thuốc hóa học tổng hợp [12].

Cây thồm lồm được xác định có thành phần chủ 
yếu là hợp chất triterpenesqualene (47,01%), và 
1,2-benzenedicarboxylic acid, mono [2-ethylhexyl] ester 
(40,30%), tất cả các hợp chất được báo cáo có hoạt tính 
kháng khuẩn, diệt côn trùng, chống oxy hóa, chống viêm 
[13]. Trong dân gian, thồm lồm được sử dụng chữa các 
bệnh lở loét, viêm da, nhiễm khuẩn... [14]. Mục tiêu của 
nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng kháng vi khuẩn 
V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND của dịch chiết thô 
thân lá cây thồm lồm.  

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu 

Mẫu thân và lá cây thồm lồm được thu tại Thái Nguyên 
vào tháng 11/2015 và được Bảo tàng thiên nhiên, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam định tên khoa học là Polygonum 
chinense L. (họ Polygonaceae).

Vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND được 
lưu giữ tại Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy 
sản miền Bắc (CEDMA), Viện Nghiên cứu nuôi trồng 
thủy sản I.

Đĩa giấy thấm được vô trùng và khoanh giấy kháng 
sinh doxycyclin (30 µg) do Công ty TNHH Nam Khoa 
sản xuất.

Môi trường tối ưu của vi khuẩn V. parahaemolyticus 
là Thiosulfate Citrate Bile Salts (TCBS), đun sôi để nguội 
đến 40-500C đổ đĩa peptri sử dụng nuôi cấy vi khuẩn V. 
parahaemolyticus. Môi trường nuôi cấy cơ bản Nutrient 
Broth (NB) có bổ sung 2% NaCl, được hấp tiệt trùng ở 
1210C trong 15 phút, để nguội dùng nuôi tăng sinh vi 
khuẩn V. parahaemolyticus. Môi trường Mueller Hinton 
Agar (MA) bổ sung 2% NaCl, được hấp tiệt trùng ở 1210C 
trong 15 phút, để nguội đến 40-500C, đổ vào đĩa peptri 
(đường kính 10 cm) với độ dày của MA từ 3 đến 5 mm, 
được sử dụng để kiểm tra tính diệt khuẩn của dịch chiết 
thân lá thồm lồm.

Tôm thẻ chân trắng sử dụng trong thí nghiệm có trọng 
lượng 3-5 g/con, có kích thước đồng đều, phản xạ nhanh, 
ruột đầy thức ăn, có kết quả âm tính với vi rút gây bệnh 
đốm trắng, đầu vàng, taura và âm tính với vi khuẩn gây 
bệnh AHPND.

Antibacterial effect of Polygonum 
chinense L. extract on pathogen 

bacteria of acute hepatopancreatic 
necrosis disease in brackish shrimps
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Abtract:

The study was conducted to evaluate the bactericidal 
effect of Polygonum chinense L. on the bacterial 
strain (Vibrio parahaemolyticus) causing acute 
hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in 
shrimps. The trunks and leaves of P. chinense L. trees 
were extracted by soaking in ethanol. Methods applied 
included: Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility 
testing and tests on shrimps by feeding with the diet 
of 25-30 g/100 kg of shrimps and soaking with the 
concentration of 25-30 g/m3. The results showed that 
crude extracts of P. chinense L. had anti-bacterial 
effects on V. parahaemolyticus with the inhibition zone 
diameter of 19.8-20.6 mm at the concentration of 66.7-
200 μg/disc. In addition, using crude extracts added 
to water at the ratio of 30 g/m3 at 2 times (when the 
pathogenesis at the V. parahaemolyticus bacteria density 
of 105-106 cfu/ml and after 24 h), the survival rate was 
60% compared with the control group 0%, while the 
method of herbal supplements to foods (25-30 g/100 kg 
of shrimps) was not effective because shrimps could 
not catch bait. The result achieved is a scientific basis 
for the development of herbal medicinal products to be 
effective in the prevention and treatment of AHPND 
towards biosafety and environmental friendliness.

Keywords: Acute hepatopancreatic necrosis disease 
(AHPND), Antibacterial activity, Polygonum chinense L..

Classification number: 4.5
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Bể composit cỡ nhỏ (300 lít), muối biển nhân tạo.

Phương pháp nghiên cứu

Thu dịch chiết thô thân lá thồm lồm: Mẫu cây được để 
nơi thoáng mát, sau đó sấy khô ở nhiệt độ 40-50oC đến 
khối lượng không đổi. Nghiền nhỏ mẫu và ngâm chiết 5 
lần với dung môi ethanol ở nhiệt độ thường. Các dịch chiết 
thu được đem dồn lại và cất kiệt dung môi dưới áp suất 
giảm, nhiệt độ < 50oC để thu được cặn chiết thô ethanol.

Pha dịch chiết thô thân lá thồm lồm: Dịch chiết thô thân 
lá thồm lồm được pha trong dung dịch DMSO (Dimethyl 
Sulfoxide) đạt nồng độ dung dịch 22,2; 40; 66,7 và 200 
µg/µl.

Chuẩn bị nguồn vật liệu vi khuẩn gây bệnh AHPND: 
Chủng vi khuẩn thuần V. parahaemolyticus lấy từ tủ lưu 
mẫu -80oC tại CEDMA, được cấy ria trên đĩa thạch TCBS 
ủ trong tủ ấm 29oC/24 h, để chọn khuẩn lạc đơn điển hình. 
Khuẩn lạc đơn được nuôi cấy lắc trong bình tam giác với 
môi trường NB có bổ sung 2% NaCl đặt vào tủ ấm lắc 
ở 29oC, tốc độ lắc 200 vòng/phút trong 15 h thu dịch vi 
khuẩn. 

Xác định mật độ vi khuẩn: Mật độ vi khuẩn sau khi 
nuôi cấy trong môi trường NB được xác định theo phương 
pháp đo mật độ quang (OD) ở bước sóng l = 600 nm. Mật 
độ vi khuẩn sử dụng để thử kháng sinh đồ là 108 cfu/ml.

Thí nghiệm đánh giá tác dụng diệt khuẩn của chiết 
xuất thảo dược: Tác dụng diệt khuẩn của các dịch chiết 
được kiểm tra bằng phương pháp kháng sinh đồ khuếch 
tán trên đĩa thạch của Kirby-Bauer. Các thao tác được thực 
hiện trong tủ cấy vi sinh Class II. Khi mật độ vi khuẩn 
đạt 108 cfu/ml, dùng micropipet hút 100 µl canh khuẩn 
nhỏ vào giữa đĩa thạch MH (Meuler - Hilton), dùng que 
thủy tinh trang đều, sau 10-15 phút, trên mặt đĩa thạch 
được đặt các đĩa giấy vô trùng có thấm 20 µl dịch chiết 
thảo dược cùng với đĩa giấy tẩm kháng sinh Doxycylin 
(đối chứng là đĩa giấy vô trùng thấm 20 µl DMSO). Đĩa 
thạch được đặt trong tủ ấm 29oC/24 h, đọc kết quả bằng 
cách đo đường kính vòng vô khuẩn, rồi tính số bình quân. 
Trong thí nghiệm, đĩa kháng sinh Doxycylin (30 µg) được 
sử dụng như đối chứng (Đ/C) dương và đĩa giấy vô trùng 
thấm DMSO được sử dụng như Đ/C âm.

Thí nghiệm đánh giá hiệu quả dịch chiết thô thân 
lá thồm lồm đối với tôm gây nhiễm vi khuẩn gây bệnh 
AHPND được mô tả chi tiết trong bảng 1.

Phân tích tác nhân gây bệnh AHPND ở tôm thẻ 
chân trắng bằng kỹ thuật PCR: Phân tích sử dụng cặp 
mồi AP3 (F: ATGAGTAACAATAAAACATGAAAC; 
R: GTGGTAATATTGTACAGAA) được công bố bởi 
Sirikharin và cs (2014). Cặp mồi AP3 đã khuyếch đại đoạn 
gen 336 bp của gen Toxin gây hoại tử gan tụy cấp ở tôm, 
chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR được áp dụng như sau: 
95oC (5 phút), [35 chu kỳ (94oC trong 1 phút, 53oC trong 
30 giây và 72oC trong 40 giây)], 72oC (5 phút) và 4oC (∞). 
Sản phẩm PCR được điện di trên thạch agarose 1% trong 
dung dịch 1X TAE và đọc kết quả dưới đèn UV.

Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2010 và 
phần mềm trực tuyến Graphpad (http://graphpad.com/
quickcalcs/contingency1.cfm).

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm 
đối với vi khuẩn gây bệnh AHPND

Hiệu quả diệt khuẩn của dịch chiết thô thân lá thồm 
lồm đối với V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND ở tôm 
được thể hiện ở bảng 2. Kết quả cho thấy, cặn chiết thô 
thu được từ thân lá cây thồm lồm (sau khi xử lý ngâm 
chiết bằng dung môi ethanol) có hiệu quả diệt vi khuẩn 
gây bệnh AHPND ở tôm nuôi với đường kính vòng vô 
khuẩn dao động trong khoảng 19,8-20,6 cm khi sử dụng 
dịch chiết thô với lượng 66,7-200 µg, kết quả này tương 
đương với thuốc kháng sinh Doxycyclin (30 µg). Tính diệt 

Công thức 1 Công thức 2
Đ/C âm

Thí 
nghiệm 1

Thí 
nghiệm 2

Đ/C 
dương

Thí 
nghiệm 3

Thí 
nghiệm 4

Đ/C 
dương

Chất bổ sung Dịch chiết thô thồm lồm

Thức ăn 
thường. 

Không có chất 
bổ sung

Dịch chiết thô thồm lồm

Thức ăn 
thường. 

Không có 
chất bổ 

sung

Không có bất 
kỳ tác động 
nào của dịch 
chiết thô 
thảo dược 
và vi khuẩn. 
Tôm nuôi 
bình thường

Liều sử dụng 25 g/100 kg 
tôm

30 g/100 kg 
tôm 25 g/m3 30 g/m3

Cách dùng
Cho tôm ăn thức ăn bổ sung 

thảo dược trong 7 ngày 
liên tục

Bổ sung dịch chiết thô thảo 
dược vào 2 lần, lần 1 - cùng 
lúc với công cường độc V. 
parahaemolyticus và lần 
2 - cách lần 1 là 24 h  

Thời gian công 
cường độc V. 
parahaemolyticus

Ngày thứ 8 Ngày thứ 1

Mật độ V. 
parahaemolyticus 
công cường độc 
(cfu/ml)

105-106 105-106

Các bể thí nghiệm được bố trí lặp lại 2 lần và được theo dõi ghi chép số tôm chết tích lũy theo thời gian và tái 
phân tích tác nhân vi khuẩn gây bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR

Bảng 1. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả dịch chiết thô thân 
lá cây thồm lồm.
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khuẩn của sản phẩm dịch chiết thô thồm lồm giảm dần khi 
sử dụng nồng độ 40 µg và 22,2 µg/khoanh, tương ứng có 
đường kính vòng vô khuẩn đạt lần lượt 15,3 và 0 mm.

Ghi chú: a, b, c trên cùng một hàng chỉ sự khác nhau có ý 
nghĩa về mặt thống kê p < 0,05.

Tác dụng thử nghiệm ở tôm trong quy mô phòng thí 
nghiệm

Ở lô 1, thí nghiệm bố trí đưa thảo dược vào cơ thể 
tôm bằng hình thức cho ăn. Kết quả thí nghiệm chỉ rõ, 
tôm có dấu hiệu chết bắt đầu ở ngày thứ 3 ở thí nghiệm 
1 và 2 tương ứng bổ sung 25 g và 30 g/100 kg tôm. Tỷ lệ 
chết tăng dần từ 7,5 đến 47,5% (25 g/100 kg tôm) và 5 
đến 55% (30 g/100 kg tôm) theo thời gian từ ngày thứ 3 
đến ngày thứ 7 của quá trình cho tôm ăn thức ăn có trộn 
dịch chiết thô thân lá thồm lồm (hình 1). Sau 1 ngày công 
cường độc V. parahaemolyticus, tôm được cho ăn thức ăn 
chứa thảo dược chết với tỷ lệ lên đến 100%, trong khi đó 
lô Đ/C dương có tỷ lệ chết 100% ở ngày thứ 3 sau khi gây 
nhiễm và lô Đ/C âm tỷ lệ chết 0% đến ngày nuôi thứ 14 
(hình 1). Bên cạnh đó, mẫu tôm thí nghiệm được phân tích 
AHPND bằng PCR với cặp mồi AP3 cho thấy, sau 1 ngày 
gây nhiễm bể cho ăn thảo dược và Đ/C dương, kết quả có 
100% kết quả dương tính (bảng 3).

Hình 1. Tỷ lệ chết cộng dồn (%) của tôm khi cho ăn dịch 
chiết thô thân lá thồm lồm.

Đối với lô thí nghiệm sử dụng dịch chiết thô thảo dược 
bổ sung vào nước nuôi cùng thời điểm với công cường 

độc vi khuẩn gây bệnh AHPND và bổ sung thảo dược lặp 
lại lần 2 sau 24 h, kết quả cho thấy tỷ lệ tôm chết 100% ở 
ngày thứ 3 và ngày thứ 5 lần lượt ở bể Đ/C dương và bể 
sử dụng thảo dược hàm lượng 25 g/m3, trong khi đó ở hàm 
lượng 30 g/m3 tỷ lệ chết cộng dồn là 40% sau 21 ngày ở 
thí nghiệm (hình 2). Kết quả phân tích AHPND trong quá 
trình thí nghiệm cho thấy, sau khi gây nhiễm và bổ sung 
thảo dược vào nước nuôi 1 ngày tỷ lệ mẫu nhiễm vi khuẩn 
gây bệnh AHPND lần lượt là 33,3; 66,7 và 100% tương 
ứng ở lô 25, 30 g/m3 và Đ/C dương (bảng 3). Đến ngày 
thứ 3, tỷ lệ (%) mẫu nhiễm vi khuẩn gây bệnh AHPND đã 
giảm xuống 0% ở lô sử dụng thảo dược thô 30 g/m3, trong 
khi đó 2 lô còn lại tỷ lệ % vẫn giữ nguyên ở ngày thứ 3 
của thí nghiệm. 

Hình 2. Tỷ lệ chết cộng dồn (%) của tôm thẻ chân trắng 
khi sử dụng dịch chiết thô bổ sung vào nước có tác nhân 
gây bệnh V. parahaemolyticus.

Thảo luận 

Thồm lồm là cây thuốc dân gian được sử dụng phổ 
biến, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ, tác dụng chính 
được nghiên cứu và ứng dụng là chống tiêu chảy, viêm 
loét dạ dày và bảo vệ chống tổn thương ở gan [13, 15, 16]. 
Trong NTTS nói riêng, thồm lồm đã được xác định có hiệu 
quả kháng khuẩn và nấm, đặc biệt loại thảo dược này có 

Bảng 2. Tác dụng diệt V. parahaemolyticus gây bệnh 
AHPND của dịch chiết thân lá thồm lồm.

Bảng 3. Tỷ lệ (%) mẫu dương tính với tác nhân gây bệnh 
AHPND trong quá trình thí nghiệm.

Đường kính vòng vô khuẩn (mm)

Nồng độ dịch chiết thô thân lá thồm lồm
(µg/20 µl/khoanh) Giấy tẩm kháng sinh 

(Doxycylin 30 µg/khoanh)
DMSO 

(Đ/C âm)
22,2 40 66,7 200

0a 15,3±0,16b 19,8±0,45c 20,6±0,41c 21,8±1,8c 0a

TT
Ngày 

thí 
nghiệm

Tỷ lệ (%) mẫu dương tính với tác nhân gây bệnh AHPND

Cho ăn Ngâm
Đ/C 
âm25 g/100 kg 

tôm
30 g/100 kg 

tôm
Đ/C 

dương 25 g/m3 30 g/m3 Đ/C 
dương

1 2(*) # # # 66,7 33,3 100 #

2 3 # # # 66,7 0 100 0

3 9 100 100 100 # # # 0

4 21 Kết thúc thí nghiệm ngày thứ 14 # 0 # 0

Ghi chú: #: Không thu mẫu phân tích. Số mẫu mỗi lần phân 
tích n = 3; *: Thu mẫu trước khi bổ sung thảo dược lần 2.
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phổ diệt khuẩn rộng đối với cả vi khuẩn gram dương và 
gram âm (V. parahaemolyticus) khi đạt đường kính vòng 
vô khuẩn tương ứng 18,0 (Staphylococcus aureus) và 22,3 
mm (Bacillus subtilis), với hàm lượng 100 µg/khoanh giấy 
[17]. Kết quả nghiên cứu này minh chứng thêm việc thồm 
lồm có tính mẫn cảm cao với vi khuẩn gram âm khi đạt 
đường kính vòng vô khuẩn 19,8-20,6 mm (nồng độ 66,7-
200 µg/khoanh) (bảng 2), đồng thời kết quả này không có 
sự khác biệt ý nghĩa (p > 0,05) đối với Doxycycline (30 
µg). Hiện nay, Doxycycline là một trong số ít loại thuốc 
kháng sinh được phép sử dụng trong NTTS ở Việt Nam. 
Khi nghiên cứu dịch chiết thô thảo dược đối với riêng 
chủng vi khuẩn gây bệnh AHPND, một số kết quả được 
chỉ ra: Đối với hạt sim và lá sim (30 µg/µl) đường kính 
vòng vô khuẩn đạt 13,33 và 18,0 mm, trong khi đó lá ổi và 
lá trầu không (75 µg/µl) có đường kính đường vô khuẩn 
đạt lần lượt 18,3 và 16,3 mm [18, 19], như vậy rõ ràng 
dịch chiết thô thồm lồm (với liều 10 µg/µl có đường kính 
vòng vô khuẩn 20,6 mm) có tính diệt khuẩn cao hơn so với 
4 loại thảo dược (hạt sim, lá sim, lá ổi và lá trầu không) đã 
được nghiên cứu trước đây.  

Sau khi có kết quả lập kháng sinh đồ đối với dịch chiết 
thô thồm lồm, thí nghiệm trên tôm nuôi được triển khai 
bằng hình thức cho ăn và ngâm trong quy mô phòng thí 
nghiệm. Đối với hình thức cho ăn, hiện tượng tôm chết bắt 
đầu ở ngày thứ 3, tỷ lệ tôm chết tăng dần theo thời gian từ 
ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, tỷ lệ chết không có sự khai khác 
ý nghĩa (p > 0,05) giữa nồng độ 25 và 30 g/100 kg tôm. 
Một số biểu hiện của tôm trong bể cho ăn thảo dược được 
ghi nhận như sau: Số tôm chết trong ruột không có thức 
ăn, một số tôm lột xác đã bị các cá thể tôm cùng đàn ăn 
thịt. Sau mỗi ngày trước khi ăn, đáy bể được xi phông thu 
được nhiều thức ăn thừa. Trong khi đó ở lô Đ/C dương và 
âm, ruột tôm đầy thức ăn, tôm phản xạ nhanh, đồng thời xi 
phông đáy bể không có thức ăn, chỉ có phân tôm. Sau khi 
công cường độc, tôm được cho ăn thức ăn chứa thảo dược 
chết (100%) sau 1 ngày, trong khi đó lô Đ/C dương chết 
(100%) ở ngày thứ 3. Qua đây nhận thấy, tôm không ăn 
mồi do dịch chiết thô thồm lồm có trong thức ăn, tôm chết 
do đói/ăn thịt lẫn nhau ở thời gian trước khi công cường 
độc, ngay sau khi công cường độc tôm chết nhanh hơn do 
chịu thêm ảnh hưởng của độc tố V. parahaemolyticus. 

Ở lô thí nghiệm dịch chiết thô bổ sung vào nước tại 2 
thời điểm (ngay khi công cường độc vi khuẩn và sau 24 h) 
với nồng độ sử dụng 25-30 g/m3 là hoàn toàn an toàn cho 
tôm nuôi [15]. Trong quá trình thí nghiệm, tôm được tái 

phân tích vi khuẩn gây bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR 
sau 1 ngày gây nhiễm, kết quả cho thấy tỷ lệ mẫu dương 
tính với vi khuẩn gây bệnh AHPND đạt 33,3-100% (bảng 
3). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lai và cs 
[20] khi nhóm tác giả cho rằng, với hình thức gây nhiễm 
là ngâm tôm trong nước với mật độ V. parahaemolyticus 
106 cfu/ml, sau 6 giờ gây nhiễm tôm có kết quả dương 
tính với bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR. Đặc biệt, bằng 
kỹ thuật mô bệnh học đã xác định rõ biến đổi đặc trưng 
cơ bản của bệnh AHPND như các tế bào gan có nhân lớn 
bất thường và sự bong tróc tế bào [20]. Sở dĩ ở nghiệm 
thức bổ sung thảo dược 25-30 g/m3, tỷ lệ mẫu dương tính 
AHPND lần lượt tương ứng 66,7 và 33,3% thấp hơn so 
với lô Đ/C dương (100%), nguyên nhân do dịch chiết thô 
thảo dược đã diệt, ức chế vi khuẩn phát triển, mật độ vi 
khuẩn trong nước không đạt mức 105-106 cfu/ml. Vậy, với 
nồng độ dịch chiết thô thồm lồm 30 g/m3 bổ sung vào 
nước 2 lần đã có ý nghĩa quan trọng nâng cao tỷ lệ sống 
của tôm ở điều kiện tôm sống trong môi trường chứa tác 
nhân gây bệnh AHPND với mật độ 105-106 cfu/ml, tỷ lệ 
sống cộng dồn đến 21 ngày thí nghiệm là 60%, trong khi 
đó lô Đ/C dương tỷ lệ sống 0% ở ngày thứ 3 (hình 2), hơn 
nữa, ở ngày cuối thí nghiệm tôm có kết quả âm tính với vi 
khuẩn gây bệnh  AHPND.

Kết luận

Dịch chiết thô ethanol thu được từ thân lá cây thồm 
lồm có hiệu quả diệt vi khuẩn V. parahaemolyticus gây 
bệnh AHPND với đường kính vòng vô khuẩn đạt 19,8-
20,6 mm khi sử dụng nồng độ 66,7-200 µg/khoanh/20 µl.

Trong quy mô phòng thí nghiệm, sử dụng liều ngâm 30 
g/m3, bổ sung vào 2 thời điểm (lần 1, bắt đầu công cường 
độc vi khuẩn với mật độ 105-106 cfu/ml và lần 2 cách lần 1 
là 24 h) có hiệu quả nâng cao tỷ lệ sống 60% so với lô Đ/C 
dương 0%. Trong khi đó, phương pháp trộn dịch chiết thô 
vào thức ăn không có hiệu quả do tôm nuôi không ăn mồi.  
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